
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG 

              TỔ NGOẠI NGỮ 

           Năm học 2022 -2023 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA KỲ I   

                        NĂM HỌC  2022 – 2023 

 

       Môn: TIẾNG ANH  – Lớp 10 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4.8 ĐIỂM)                                 

Mỗi câu: 0,2 điểm 

 

Mã 

đề/câu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

101 

 

C D C D A A C D B C 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A B C A A B D A D B 

21 22 23 24       

D C A A       

 

 

 

 

102 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A D A C B C C A A 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D A B C A B D A D B 

21 22 23 24       

D C A A       

 

 

 

 

103 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B A B B B B A D A 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A C D D B D A C B D 

21 22 23 24       

A D B C       

 

 

 

 

104 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A C D D A B D C C 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B A B B A A C A C D 

21 22 23 24       

D D A A       

 

PHẦN TỰ LUẬN ( 3.2 ĐIỂM) 

Mỗi câu: 0,2 điểm 

 

Câu Nội dung Điể

m 

Ghi chú 

25 T 0,2  

26 T 0,2  

27 F 0,2  

28 F 0,2  

29 Invention 0,2  

30 changed  0,2  

31 Exercise 0,2  



32 Personal 0,2  

33 Donations 0,2  

34 Inventor 0,2  

35 Entertainment 0,2  

36 Educational  0,2  

37  John  was reading books  when  I saw  him yesterday 0,2  

38 Many students  have enjoyed  doing  voluntary work  at our school  so far. 0,2  

39 I haven’t come to the concert for two years. 0,2  

40 is being adopted  0,2  

 

------- HẾT ------- 

 

- Giáo viên ra đề: Trần Thị Ngọc Trinh 

- Giáo viên phản biện: Phan Thị Thanh Thảo 

 

 




